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KH¶O S¸T MøC §é ¤ NHIÔM ARSENIC TRONG N¦íC BÒ MÆT  
T¹I 9 TØNH, THµNH KHU VùC §åNG B»NG S¤NG CöU LONG 

 
TrÇn §¾c Phu, Lª Hoµng Ninh, 

§Æng Ngäc Ch¸nh 
 
 
TÓM TẮT 
Arsenic hay thạch tín là hợp chất vô cơ rất độc, khi 

bị nhiễm độc Arsenic có thể gây ra các thương tổn ở cơ 
quan, các căn bệnh như ung thư da, phổi, bàng quang, 
thận, mũi, ruột và có thể dẫn đến tử vong. Đã có những 
nghiên cứu về ô nhiễm Arsenic trong nước ngầm tại 
khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy vậy hiện vẫn 
chưa có nghiên cứu về ô nhiễm Arsenic trong nước 
sông tại khu vực này. Nghiên cứu này được thực hiện 
nhằm đánh giá về sự ô nhiễm Arsenic trong nước bề 
mặt của sông Cửu Long từ đó có thể đưa ra cảnh báo 
sớm về ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng của 
Arsenic. 

Với nghiên cứu theo phương pháp mô tả cắt ngang 
theo đó 568 mẫu nước sông được lấy trong hai mùa 
khô và mùa lũ và phân tích bằng máy quang phổ hấp 
thu nguyên tử (HG-AAS) để đánh giá sự ô nhiễm 
Arsenic. Kết quả cho thấy hàm lượng Arsenic trong 
nước bề mặt tại 9 tỉnh thuộc khu vực chủ yếu ở mức 
dưới 10 µg/l với tỷ lệ 70,07%. Trong đó, mẫu có hàm 
lượng Arsenic cao nhất là 15,31 µg/l thuộc tỉnh An 
Giang. Có sự khác biệt về ô nhiễm Arsenic trong 2 mùa 
mưa và khô nhưng không có sự khác biệt theo triều 
nước trong ngày. Kết quả phân tích cũng cho thấy mẫu 
nước sinh hoạt và ăn uống tại 32 hộ gia đình sử dụng 
nước sông có hàm lượng Arsenic nằm trong giới hạn 
cho phép của Bộ Y tế. 

Từ khóa: thạch tín, nhiễm độc. 
 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Arsenic hay thạch tín là hợp chất vô cơ rất độc, khi 

sử dụng nước có Arsenic qua đường ăn uống, Arsenic 
được hấp thu rất nhanh qua đường tiêu hóa nhưng thải 
trừ rất chậm và không hoàn toàn, một phần được tích 
tụ tại các bộ phận của cơ thể. Tùy theo nồng độ và thời 
gian phơi nhiễm, Arsenic có thể gây ra các thương tổn 
ở cơ quan, các căn bệnh như ung thư da, phổi, bàng 
quang, thận, ruột... và có thể dẫn đến tử vong. 

Kết quả khảo sát của Viện Vệ sinh y tế công cộng 
năm 2002 – 2005 cho thấy một số tỉnh thuộc khu vực 
đồng bằng sông Cửu Long đã có dấu hiệu ô nhiễm 
Arsenic trong nước ngầm. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có 
các nghiên cứu về sự ô nhiễm trong nước sông tại khu 
vực này, trong khi có tỷ lệ lớn người dân sử dụng 
nước sông Cửu Long phục vụ cho mục đích sinh hoạt 
và ăn uống. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên 
cứu:”Khảo sát mức độ ô nhiễm Arsenic trong nước bề 
mặt tại 9 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long”với mục đích phát hiện và cảnh báo về ô nhiễm 
nguồn nước sông Cửu Long bởi Arsenic tại khu vực.  

 
 
 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  
- Ðánh giá thực trạng ô nhiễm Arsenic trong nước bề 

mặt tại các tỉnh/thành thuộc khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long.  

- Cảnh báo nguy cơ ô nhiễm Arsenic trong nước bề 
mặt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu: 
Nước sông, kênh rạch thuộc lưu vực sông Cửu Long. 
2. Phương pháp nghiên cứu: 
    Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Chọn mẫu theo công 

thức:   
                        Z2

(1-/2).p.q 
              n =  ------------------- 
                               d2 
 
Số mẫu được xét nghiệm tổng cộng là 568 mẫu tại 

34 huyện theo 2 mùa mưa và khô. Tại mỗi điểm được 
lấy ở 3 vị trí theo 2 triều nước lên xuống và ở độ sâu 
khác nhau. Đồng thời lấy mẫu nước tại hộ gia đình để 
đánh giá ô nhiễm Arsenic trong nguồn nước người dân 
sử dụng phục vụ cho ăn uống và sinh hoạt. 

Phân tích xác định sự có mặt của Arsenic bằng máy 
quang phổ hấp thụ nguyên tử tại Viện Vệ sinh y tế công 
cộng thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá nồng độ cho 
phép đối với nước bề mặt theo Quy chuẩn QCVN 
08:2008/BTNMT quy định Arsenic cho phép trong nước 
mặt là 0,01 mg/l (10 µg/l). Hàm lượng Arsenic trong mẫu 
nước sinh hoạt được đánh giá theo tiêu chuẩn QCVN 
02:2009/BYT là 0,01 mg/l (10 µg/l). Hàm lượng Arsenic 
trong mẫu nước ăn uống được đánh giá theo tiêu chuẩn 
QCVN 01:2009/BYT là 0,01 mg/l (10 µg/l). Xử lý số liệu 
bằng phần mềm EpiData Sata 8.0.   

 
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
Kết quả khảo sát 568 mẫu nước bề mặt tại 34 

huyện, thành phố, thị xã thuộc 9 tỉnh khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long trong 2 mùa mưa và khô cho thấy mẫu 
nước có hàm lượng Arsenic cao nhất là 15,31 µg/l và 
thấp nhất là không phát hiện được. 

Qua khảo sát cũng cho thấy ô nhiễm Arsenic trong 
nước bề mặt tại 9 tỉnh chủ yếu ở mức dưới 10 µg/l 
(0,01 mg/l) chiếm tỷ lệ 70,07%, còn lại 29,75% không 
phát hiện có Arsenic và 0,18% có nồng độ Arsenic trên 
10 µg/l. Trong đó, mẫu có hàm lượng Arsenic cao nhất 
thuộc tỉnh An Giang với kết quả 15,31 µg/l, cao hơn 
quy định hàm lượng Arsenic cho phép. Tỉnh An Giang 
và tỉnh Bến Tre là 2 tỉnh có số mẫu khảo sát có kết quả 
dương tính với Arsenic cao nhất chiếm 10,74 %. Tỉnh 
Đồng Tháp có số mẫu dương tính với Arsenic thấp 
nhất là 3,7% (Bảng 1).  
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Bảng 1. Kết quả khảo sát ô nhiễm Arsenic trong 
nước bề mặt tại 9 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 

 
Hàm lượng Arsenic (µg/l) 

TT Tỉnh/thàn
h Không 

phát hiện 0,01-10 10,01-20 
Tổng số 

mẫu 

1 An Giang 2 
(0,35 %) 

61 
(10,74 %) 

1 
(0,18 %) 

64 
(11,27 %) 

2 Kiên 
Giang 

11 
(1,94 %) 

51 
(8,98 %) 

0 
(0,00 %) 

62 
(10,92 %) 

3 Cần Thơ 13 
(2,29 %) 

51 
(8,98 %) 

0 
(0,00 %) 

64 
(11,27 %) 

4 Hậu 
Giang 

24 
(4,23 %) 

40 
(7,04 %) 

0 
(0,00 %) 

64 
(11,27 %) 

5 Vĩnh 
Long 

35 
(6,16 %) 

29 
(5,11 %) 

0 
(0,00 %) 

64 
(11,27 %) 

6 Tiền 
Giang 

20 
(3,52 %) 

44 
(7,75 %) 

0 
(0,00 %) 

64 
(11,27 %) 

7 Bến Tre 1 
(0,18 %) 

61 
(10,74 %) 

0 
(0,00 %) 

62 
(10,92 %) 

8 Long An 20 
(3,52 %) 

40 
(7,04 %) 

0 
(0,00 %) 

60 
(10,56 %) 

9 Đồng 
Tháp 

43 
(7,57 %) 

21 
(3,70 %) 

0 
(0,00 %) 

64 
(11,27 %) 

Tổng cộng 169 
29,75 % 

398 
70,07 % 

1 
0,18 % 

568 
100 % 

 
Kết quả ở bảng 2 cho thấy khảo sát 568 mẫu có 85 

mẫu (15%) không phát hiện có Arsenic trong thời điểm 
mùa lũ và 84 mẫu (14,8%) không phát hiện Arsenic 
trong thời điểm mùa khô. Trong mùa khô không phát 
hiện mẫu có hàm lượng lớn hơn 10,1 µg/l. Mẫu nước tại 
thuộc thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
có hàm lượng Arsenic là 15,31 µg/l (>10 µg/l) lúc nước 
ròng vào thời điểm mùa lũ. Kết quả cũng cho thấy có sự 
khác nhau về ô nhiễm Arsenic theo 2 mùa khô và mùa 
lũ. 

Bảng 2. Kết quả khảo sát ô nhiễm Arsenic trong 
nước bề mặt theo mùa 

 
Hàm lượng Arsenic mùa 

lũ (µg/l) 
Hàm lượng Arsenic mùa 

khô (µg/l) 
Tỉnh Không 

phát 
hiện 

0,01-
10 

10,01-
20 

Không 
phát 
hiện 

0,01-
10 

10,01-
20 

An 
Giang 0 31 1 2 30 0 

Kiên 
Giang 3 28 0 8 23 0 

Cần 
Thơ 11 21 0 2 30 0 

Hậu 
Giang 19 13 0 5 27 0 

Vĩnh 
Long 18 14 0 17 15 0 

Tiền 
Giang 0 32 0 20 12 0 

Bến Tre 1 30 0 0 31 0 
Long An 12 18 0 8 22 0 

Đồng 
Tháp 21 11 0 22 10 0 

Tổng 
cộng 85  198 1 84 200 0 

Kết quả khảo sát ô nhiễm Arsenic theo triều nước 
cho thấy không có sự khác biệt về hàm lượng Arsenic 
theo triều nước trong ngày.  

Khi lấy mẫu theo độ sâu cho thấy trong 72 mẫu độ 
sâu có 59 mẫu (81,9%) có hàm lượng Arsenic từ 0,88 - 
9,13 µg/l. Mẫu có hàm lượng Arsenic lớn nhất với 
9,13µg/l ở độ sâu 8 mét là thuộc sông Cái Lớn tại ấp 
Phước Trung 1, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang tuy 
nhiên hàm lượng Arsenic vẫn nằm trong giới hạn cho 
phép. 

Bảng 3. Kết quả ô nhiễm Arsenic trong nước sông 
theo triều nước và độ sâu 

Hàm lượng Arsenic (µg/l) Triều 
nước Không phát 

hiện 0,01-10 10,01-20 
Tổng số 

mẫu 

Nước lớn 62  
(28,50%) 

154  
(71,50%) 

0  
(0%) 

216  
(100%) 

Nước 
ròng 

50 
(23,85%) 

165  
(75,22%) 

1  
(0,03%) 

216  
(100%) 

Độ sâu 13  
(25%) 

59  
(75%) 

0  
(0%) 

72  
(100%) 

Tổng 
cộng 

125  
(25,30%) 

378  
(74,30%) 

1  
(0,40%) 

504  
(100%) 

 
Phân tích hàm lượng Arsenic theo nguồn nước phục 

vụ cho mục đích sinh hoạt và ăn uống cho thấy trong số 
32 hộ gia đình sử dụng nước sông cho mục đích sinh 
hoạt ăn uống có 19 hộ chỉ dùng nước sông cho sinh 
hoạt và 13 hộ dùng nước sông cho cả sinh hoạt và ăn 
uống. Trong số 64 mẫu nước từ các hộ gia đình trên vào 
2 mùa trong năm, có 20 mẫu nước (31,25%) có hàm 
lượng Arsenic từ 0,04 - 3,04 µg/l đều nằm trong giới hạn 
cho phép (Bảng 4).  

Bảng 4. Kết quả ô nhiễm Arsenic trong mẫu nước tại 
hộ gia đình phục vụ cho sinh hoạt và ăn uống 

 
Hàm lượng Arsenic (µg/l) Mục đích 

sử dụng Không phát 
hiện 0,01-10 10,01-20 

Tổng số 
mẫu 

Sinh 
hoạt 

29  
(76,32%) 

9  
(23,68%) 

0  
(0%) 

38  
(100%) 

Ăn uống 15  
(57,69%) 

11  
(42,31%) 

0  
(0,00%) 

26  
(100%) 

Tổng 
cộng 

44  
(68,75%) 

20  
(31,25%) 

0  
(0,00%) 

64  
(100%) 

   
Bên cạnh việc khảo sát mức độ ô nhiễm Arsenic, 

hàm lượng Sắt tổng cộng và pH cũng được phân tích để 
xác định tính chất của nguồn nước và tìm hiểu mối liên 
quan giữa các yếu tố.  

So sánh giá trị pH của nước và hàm lượng Arsenic 
cho thấy phần lớn mẫu nhiễm Arsenic có pH từ 6 - 8,5, 
chiếm 69,19% (Bảng 5).  

Bảng 5. Tỷ lệ mẫu nhiễm Arsenic theo pH 
pH Hàm 

lượng 
Arsenic 
(µg/l) 

< 6 6 – 8,5 > 8,5 
Tổng số 

mẫu 

Không 
phát hiện 

10  
(1,76%) 

159  
(28,00%) 

0  
(0%) 

169 
(29,76%) 

0,01 - 10 4  
(0,70%) 

393 
(69,19%) 

1  
(0,18%) 

398 
(70,07%) 

10,01 - 20 0 (0%) 1 (0,17%) 0 (0%) 1 (0,17%) 

Tổng cộng 14  
(2,46%) 

553  
(97,36%) 

0  
(0,18%) 

568  
(100%) 

 
So sánh giá trị sắt tổng cộng của nước và hàm 

lượng Arsenic cho thấy phần lớn mẫu nhiễm Arsenic có 
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hàm lượng sắt lớn hơn 1mg/l với tỷ lệ 58,98% (Bảng 6).  
Bảng 6. Tỷ lệ mẫu nhiễm Arsenic theo sắt 
 

Hàm lượng sắt tổng cộng (mg/l) Hàm 
lượng 

As (µg/l) < 0,3 0,3 – 
0,5 0,5 - 1 > 1 

Tổng số 
mẫu 

Không 
phát 
hiện 

45  
(7,92%) 

13  
(2,29%) 

21  
(3,70%) 

90  
(15,84%) 

169 
(29,75%) 

0,01 - 
10 

15  
(2,64%) 

15  
(2,64%) 

33  
(5,81%) 

335  
(58,98%) 

398  
(70,07%) 

10,01 - 
20 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,18%) 1 (0,18%) 

Tổng 
cộng 

60  
(10,56%) 

28  
(4,93%) 

54 
(9,51%) 

426 
(75,00%) 

568  
(100%) 

 
KẾT LUẬN 
- Kết quả ô nhiễm Arsenic trong nước bề mặt tại 9 

tỉnh cho thấy hàm lượng Arsenic chủ yếu ở mức dưới 
10µg/l (0,01mg/l) với tỷ lệ 70,07% và nằm trong giới hạn 
cho phép. Trong đó, mẫu có hàm lượng Arsenic cao 
nhất là 15,31µg/l thuộc tỉnh An Giang. Tuy nhiên, đã có 
những cảnh báo về nguy cơ ô nhiễm Arsenic trong nước 
bề mặt trên lưu vực sông Cửu Long. 

- Kết quả khảo sát ô nhiễm Arsenic trong cả 2 mùa 
mưa và khô cho thấy có sự khác biệt về hàm lượng 
Arsenic theo mùa nhưng không có sự khác biệt trong 
nước sông theo triều nước trong ngày.  

- Mẫu nước sinh hoạt và ăn uống tại hộ gia đình sử 
dụng nước sông có hàm lượng Arsenic nằm trong giới 
hạn cho phép của Bộ Y tế. 

KIẾN NGHỊ 
- Tiếp tục thực hiện quan trắc ô nhiễm Arsenic trong 

nước sông, rạch tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long 
là rất cần thiết để sớm có những phát hiện kịp thời về 

nguy cơ ô nhiễm Arsenic ảnh hưởng đến sức khỏe cộng 
đồng và môi trường thuỷ sinh. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân 
trong việc sử dụng nguồn nước an toàn. Nghiên cứu mô 
hình cung cấp nước đảm bảo an toàn cho người dân 
khu vực. 
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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện trên 14.396 cặp vợ 

chồng trong độ tuổi sinh đẻ, tuổi từ 15-49, tự nguyện 
tham gia nghiên cứu tại 8 tỉnh đại diện cho 8 vùng sinh 
thái của cả nước. Là một thiết kế nghiên cứu mô tả sử 
dụng kỹ thuật chọn mẫu 60 cụm/tỉnh và phỏng vấn cặp 
vợ chồng theo bộ phiếu phỏng vấn đã được chuẩn hoá. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy những người phụ nữ dưới 
25 tuổi, có học vấn thấp, sống ở nông thôn những phụ 
nữ có hút thuốc,có uống rượu, có vòng kinh không đều, 
có chồng hút thuốc, có chồng bị bướu cổ, chấn thương 
tinh hoàn và mắc quai bị có nguy cơ mắc vô sinh cao 
hơn những phụ nữ khác. Những cặp vợ chồng có những 
yếu tố trên nên đi khám và điều trị sớm.  

Từ khóa: vợ chồng, tuổi sinh đẻ  

Summary 
The relationship between risk factors and infertility 

among couples in Viet Nam in 2009  
The study was carried out among 14.396 couples in 

reproductive age (15-49 years of age) in 8 echological 
regions representative for 8 provinces. The descriptive 
study used the 60 random cluster sampling technique for 
each province. Structure questionnaires were used to 
collecti information. Rusult shown that women less than 
25 years of age, low education, live in the rural areas, 
smoking, use of alcohol, irregular mentrual and women 
with smoking husbands, goiter, history of mump, testy 
trauma had more infertility than other groups. These 
couples should go to health services for checking up and 
receive appropriate treatment. 
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